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Môn học: Hóa học - Khối: 10 - Thời lượng: 3
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Vẽ được công thức cấu tạo, công thức Lewis của một số chất vô cơ và hữu cơ đơn giản bằng phần mềm ChemSketch.
- Hiển thị được cấu trúc phân tử ba chiều (3D) của một số chất.
- Biết cách sao chép, chèn hình ảnh cấu trúc phân tử vào file Word, PowerPoint dưới dạng chỉnh sửa được hoặc dạng ảnh tĩnh.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu hướng dẫn sử dụng phần mềm, tự thực hiện các bước cài đặt và vẽ cấu trúc phân tử theo tài liệu hướng dẫn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để giải quyết các lỗi kỹ thuật khi sử dụng phần mềm, chia sẻ và hỗ trợ bạn học hoàn thiện sản phẩm vẽ cấu trúc phân tử.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất cách vẽ tối ưu cho các phân tử phức tạp hơn dựa trên các công cụ có sẵn của phần mềm.
b. Năng lực đặc thù (Hóa học)
- Năng lực nhận thức hóa học: Hiểu được mối liên hệ giữa công thức cấu tạo phẳng 2D và mô hình không gian 3D của phân tử.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học: Sử dụng công cụ mô phỏng để quan sát, đo đạc độ dài liên kết, góc liên kết của phân tử và giải thích cấu trúc hình học của chúng.
c. Năng lực số (NLS)
- Tìm kiếm, lựa chọn và tải tệp cài đặt phần mềm ChemSketch từ trang web chính thức của ACD/Labs đảm bảo an toàn thiết bị. (1.1.NC1a)
- Sử dụng phần mềm ChemSketch để vẽ cấu trúc 2D, công thức Lewis và chuyển đổi sang mô hình 3D của các phân tử hữu cơ và vô cơ. (3.1.NC1a)
- Thực hiện sao chép và tích hợp linh hoạt các công thức cấu tạo, mô hình 3D từ ChemSketch vào các tài liệu báo cáo Word hoặc bài trình chiếu PowerPoint dưới dạng có thể chỉnh sửa hoặc dạng ảnh tĩnh. (3.2.NC1a)
- Quản lý và lưu trữ các tệp cấu trúc phân tử (.sk2) và tệp hình ảnh (.png, .jpg) một cách hệ thống trong thư mục học tập trên máy tính. (1.3.NC1a)
d. Năng lực AI
- Biết cách đặt prompt phù hợp để truy vấn thông tin về cấu trúc, góc liên kết và ứng dụng của một chất hóa học từ các công cụ AI tạo sinh phục vụ cho việc thiết kế tài liệu học tập. (NLc)
3. Phẩm chất
- Trung thực: Báo cáo đúng kết quả thực hành tự vẽ, không sao chép tệp sản phẩm của học sinh khác.
- Chăm chỉ: Tự giác thực hành đầy đủ các hoạt động vẽ cấu trúc phân tử theo yêu cầu của giáo viên.
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ thiết bị công nghệ của nhà trường, tuân thủ các quy định an toàn thông tin khi tải phần mềm từ internet.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Máy tính có kết nối internet, máy chiếu hoặc màn hình tương tác.
- Phần mềm ChemSketch đã cài đặt sẵn trên máy tính giáo viên để làm mẫu.
- Giáo án, slide hướng dẫn từng bước vẽ cấu trúc phân tử và các tệp mẫu.
2. Học sinh
- Phòng thực hành máy tính (mỗi học sinh hoặc nhóm tối đa 2 học sinh sử dụng một máy tính có kết nối internet).
- Sách chuyên đề học tập Hóa học 10 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu
Kích thích sự tò mò của học sinh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hóa học, nhận diện được sự cần thiết của việc vẽ cấu trúc phân tử bằng phần mềm chuyên dụng thay vì vẽ tay truyền thống.
b. Nội dung
Học sinh quan sát hình ảnh cấu trúc phân tử 3D phức tạp và thảo luận về cách tạo ra các hình ảnh đó trên máy tính.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ:
- Giáo viên chiếu hình ảnh mô hình 3D của phân tử DNA hoặc một phân tử hữu cơ phức tạp (như Aspirin) lên màn hình.
- Đặt câu hỏi: "Làm thế nào để các nhà khoa học vẽ được những cấu trúc phân tử chính xác và trực quan như thế này trên máy tính? Chúng ta có thể tự vẽ chúng được không?"
Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh quan sát, suy nghĩ và thảo luận nhanh theo cặp.
Báo cáo, thảo luận:
- Giáo viên gọi 1-2 học sinh phát biểu ý kiến.
- Học sinh có thể trả lời: Dùng các phần mềm đồ họa hoặc phần mềm hóa học chuyên dụng.
Đánh giá, kết luận:
- Giáo viên nhận xét, dẫn dắt vào bài học: Để vẽ cấu trúc phân tử một cách chính xác, khoa học và trực quan, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và thực hành sử dụng phần mềm ChemSketch trong chuyên đề hôm nay.
	- Ý kiến phát biểu của học sinh về cách vẽ cấu trúc phân tử trên máy tính.
- Tâm thế sẵn sàng bước vào bài học mới của học sinh.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC / THỰC HÀNH
Hoạt động 1: Hướng dẫn cài đặt và làm quen giao diện ChemSketch
a. Mục tiêu
Tìm kiếm, tải và cài đặt thành công phần mềm ChemSketch từ trang web chính thức của ACD/Labs, đồng thời nhận diện được các thanh công cụ chính trên giao diện phần mềm. (1.1.NC1a)
b. Nội dung
Học sinh truy cập internet, tải phần mềm ChemSketch bản miễn phí (Freeware), tiến hành cài đặt và mở giao diện để tìm hiểu các thanh công cụ.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu học sinh truy cập internet để tải phần mềm.
- Nhiệm vụ: Tìm kiếm từ khóa 'ChemSketch freeware' trên trình duyệt, truy cập trang web chính thức của ACD/Labs và tải bản cài đặt miễn phí về máy tính. (1.1.NC1a)
- Sau khi tải về, học sinh tiến hành cài đặt theo các bước hướng dẫn trong sách chuyên đề và mở phần mềm để quan sát giao diện.
Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh thực hiện tìm kiếm và tải file cài đặt.
- Học sinh chú ý kiểm tra độ an toàn của trang web trước khi tải tệp .exe để bảo vệ thiết bị khỏi mã độc. (4.1.NC1a)
- Học sinh cài đặt phần mềm dưới sự hỗ trợ của giáo viên nếu gặp lỗi kỹ thuật.
Báo cáo, thảo luận:
- Học sinh xác nhận đã cài đặt thành công bằng cách mở giao diện phần mềm ChemSketch trên màn hình máy tính.
- Giáo viên giới thiệu nhanh các vùng chức năng: Thanh bảng chọn (Menu bar), Thanh công cụ Structure (để vẽ cấu trúc), Thanh công cụ Draw (để vẽ hình học), Bảng tuần hoàn nguyên tố bên trái.
Đánh giá, kết luận:
- Giáo viên nhận xét và chốt lại các vùng giao diện quan trọng cần lưu ý để chuẩn bị cho hoạt động vẽ tiếp theo.
	- Phần mềm ChemSketch được cài đặt thành công trên máy tính của học sinh.
- Giao diện phần mềm hiển thị sẵn sàng trên màn hình máy tính của học sinh.


Hoạt động 2: Thực hành vẽ cấu trúc 2D và công thức Lewis
a. Mục tiêu
Sử dụng các công cụ vẽ liên kết, chọn nguyên tố và hiển thị nguyên tử hydrogen để vẽ hoàn chỉnh cấu trúc 2D của ethane (C2H6), ethene (C2H4), ethyne (C2H2), sulfuric acid (H2SO4) và công thức Lewis của ammonia (NH3). (3.1.NC1a)
b. Nội dung
Học sinh thực hiện vẽ cấu trúc 2D của các chất theo các bước hướng dẫn chi tiết trong sách chuyên đề.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân hoặc theo cặp, thực hiện lần lượt các nhiệm vụ vẽ sau:
+ Nhiệm vụ 1: Vẽ cấu trúc 2D của ethane (C2H6), ethene (C2H4), ethyne (C2H2) (Hoạt động 1 - SGK trang 51-52).
+ Nhiệm vụ 2: Vẽ cấu trúc 2D của sulfuric acid (H2SO4) (Hoạt động 2 - SGK trang 53).
+ Nhiệm vụ 3: Vẽ công thức Lewis của ammonia (NH3) sử dụng Template Window (Hoạt động 3 - SGK trang 54-55).
Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh thực hiện vẽ trên máy tính cá nhân.
- Học sinh chọn nguyên tố Carbon từ thanh bên trái, nhấp chuột để vẽ liên kết C-C, C=C, C#C, sau đó sử dụng công cụ 'Add Explicit Hydrogens' trong menu Tools để tự động thêm các nguyên tử Hydrogen cho ethane, ethene, ethyne. (3.1.NC1a)
- Đối với sulfuric acid, học sinh chọn nguyên tố Sulfur, thay đổi hóa trị của S thành VI bằng công cụ Atom Chemical Properties, sau đó vẽ các liên kết S-OH và S=O. (3.1.NC1a)
- Đối với ammonia, học sinh vẽ cấu trúc NH_3 trước, sau đó vào Templates -> Template Window -> chọn Lewis Structures để chèn cặp electron chưa liên kết lên nguyên tử Nitrogen. (3.1.NC1a)
- Giáo viên đi lại quan sát, hướng dẫn học sinh xử lý các thao tác sai (như vẽ thừa liên kết, chọn sai hóa trị).
Báo cáo, thảo luận:
- Giáo viên chọn ngẫu nhiên 2-3 học sinh chiếu màn hình làm việc lên máy chiếu để cả lớp cùng nhận xét.
- Học sinh thảo luận về các lỗi thường gặp khi vẽ (ví dụ: quên đổi hóa trị của Sulfur dẫn đến cấu trúc không chính xác).
Đánh giá, kết luận:
- Giáo viên nhận xét sản phẩm vẽ của học sinh, chuẩn hóa các thao tác vẽ cấu trúc 2D và công thức Lewis trên ChemSketch.
	- Các tệp vẽ cấu trúc 2D của ethane (C2H6), ethene (C2H4), ethyne (C2H2), sulfuric acid (H2SO4) và công thức Lewis của ammonia (NH3) hiển thị chính xác trên màn hình ChemSketch của học sinh.


Hoạt động 3: Chuyển đổi cấu trúc sang 3D và tối ưu hóa hình học
a. Mục tiêu
Sử dụng tính năng tối ưu hóa cấu trúc 3D (3D Optimization) và công cụ 3D Viewer để hiển thị trực quan mô hình phân tử dạng quả cầu - que nối hoặc dạng đặc, đồng thời đo đạc các tham số cấu trúc. (3.1.NC1a)
b. Nội dung
Học sinh chuyển đổi các cấu trúc 2D đã vẽ ở Hoạt động 2.2 sang mô hình 3D, thay đổi chế độ hiển thị và thực hiện đo độ dài liên kết, góc liên kết.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện chuyển đổi cấu trúc của ethane (C2H6) và sulfuric acid (H2SO4) sang dạng 3D (Hoạt động 4 - SGK trang 56).
- Yêu cầu học sinh thực hiện:
+ Tối ưu hóa cấu trúc 3D.
+ Chuyển sang giao diện 3D Viewer.
+ Thay đổi chế độ hiển thị (Balls and Sticks, Spacefill).
+ Đo độ dài liên kết C-H và góc liên kết H-C-C của phân tử ethane.
Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh thực hiện các thao tác trên phần mềm.
- Học sinh nhấp chọn biểu tượng '3D Optimization' trên thanh công cụ để tối ưu hóa hình học phân tử, sau đó nhấp chọn '2-Copy to 3D' ở góc dưới bên trái để chuyển sang giao diện 3D Viewer. (3.1.NC1a)
- Học sinh sử dụng các nút công cụ trên thanh 3D Viewer để xoay phân tử, chuyển đổi qua lại giữa mô hình quả cầu - que nối (Balls and Sticks) và mô hình đặc (Spacefill). (3.1.NC1a)
- Học sinh sử dụng công cụ đo (Bond Length, Bond Angle) để xác định độ dài liên kết C-H và góc liên kết H-C-C của ethane, ghi lại kết quả đo được. (3.1.NC1a)
Báo cáo, thảo luận:
- Học sinh báo cáo kết quả đo độ dài liên kết và góc liên kết của ethane.
- Thảo luận về sự khác biệt trực quan giữa mô hình 2D phẳng và mô hình 3D trong không gian.
Đánh giá, kết luận:
- Giáo viên đánh giá kỹ năng thao tác trên giao diện 3D Viewer của học sinh, nhấn mạnh vai trò của việc tối ưu hóa cấu trúc (3D Optimization) để có được mô hình sát với thực tế nhất.
	- Mô hình 3D trực quan của C2H6 và H2SO4 hiển thị trên màn hình 3D Viewer.
- Kết quả đo độ dài liên kết C-H và góc liên kết H-C-C của ethane được học sinh ghi nhận chính xác.


Hoạt động 4: Sao chép, tích hợp cấu trúc phân tử vào Word và PowerPoint
a. Mục tiêu
Thực hiện sao chép và tích hợp các hình ảnh cấu trúc phân tử đã vẽ vào tệp báo cáo Word hoặc bài trình chiếu PowerPoint dưới dạng liên kết động (có thể chỉnh sửa) hoặc dạng ảnh tĩnh. (3.2.NC1a)
b. Nội dung
Học sinh thực hiện sao chép cấu trúc phân tử từ ChemSketch và dán vào tài liệu Word/PowerPoint theo hai cách (chỉnh sửa được và ảnh tĩnh) theo hướng dẫn ở Hoạt động 5 & 6 (SGK trang 58-59).
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu học sinh mở một tệp Word mới trên máy tính.
- Thực hiện hai nhiệm vụ:
+ Nhiệm vụ 1: Sao chép mô hình 3D của ethane sang Word dưới dạng có thể chỉnh sửa được (nhấp đúp chuột vào ảnh trong Word để mở lại ChemSketch chỉnh sửa).
+ Nhiệm vụ 2: Sao chép mô hình 3D của ethane sang Word dưới dạng ảnh tĩnh Bitmap không thể chỉnh sửa.
Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh thực hiện thao tác sao chép và dán.
- Học sinh chọn mô hình trong ChemSketch, nhấn Ctrl+A rồi Ctrl+C, sau đó chuyển sang Word nhấn Ctrl+V để dán dưới dạng liên kết động có thể chỉnh sửa trực tiếp. (3.2.NC1a)
- Học sinh thực hiện dán dạng ảnh tĩnh bằng cách vào Home -> Paste -> Paste Special -> chọn Bitmap hoặc Picture (Windows Metafile) trong Word để chèn ảnh tĩnh của cấu trúc phân tử. (3.2.NC1a)
- Học sinh kiểm tra tính năng chỉnh sửa bằng cách nhấp đúp chuột vào hình ảnh vừa dán theo cách 1 để xem phần mềm ChemSketch có tự động mở ra hay không.
Báo cáo, thảo luận:
- Học sinh chia sẻ màn hình Word chứa cả hai dạng hình ảnh cấu trúc phân tử.
- Thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của từng cách chèn (dạng chỉnh sửa được giúp dễ dàng sửa lỗi vẽ; dạng ảnh tĩnh giúp tệp Word nhẹ hơn và không bị lỗi hiển thị khi mở trên máy tính khác không cài ChemSketch).
Đánh giá, kết luận:
- Giáo viên nhận xét và chốt lại quy trình tích hợp nội dung hóa học vào văn bản báo cáo, chuẩn bị cho việc làm báo cáo thực hành cuối khóa.
	- Tệp văn bản Word chứa hình ảnh cấu trúc phân tử ethane được chèn thành công bằng cả hai cách (dạng liên kết động và dạng ảnh tĩnh).


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
Củng cố kỹ năng vẽ cấu trúc 2D, hiển thị 3D, đo tham số cấu trúc của các phân tử CH4, NH3, H2O trên ChemSketch và thực hiện lưu trữ tệp tin một cách khoa học. (3.1.NC1a)
b. Nội dung
Học sinh tự lực thực hiện vẽ cấu trúc, đo đạc tham số của các phân tử CH_4, NH_3, H_2O và lưu tệp tin vào thư mục học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ:
- Giáo viên giao bài tập luyện tập (Câu hỏi 5 - SGK trang 58):
+ Vẽ công thức cấu tạo trong giao diện ChemSketch của các phân tử CH4, NH3, H2O
+ Hiển thị cấu trúc 3D và đo các tham số cấu trúc (độ dài liên kết, góc liên kết) trong 3D View.
+ Lưu trữ các tệp vẽ dưới định dạng .sk2 và xuất ảnh dưới dạng .jpg vào thư mục học tập cá nhân trên máy tính. (1.3.NC1a)
Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh tự lực thực hiện toàn bộ quy trình trên máy tính cá nhân.
- Học sinh vẽ cấu trúc 2D, tối ưu hóa 3D, đo độ dài liên kết C-H, N-H, O-H và các góc liên kết H-C-H, H-N-H, H-O-H tương ứng. (3.1.NC1a)
- Học sinh thực hiện lưu tệp bằng cách chọn File -> Save As, đặt tên tệp theo cú pháp 'HoTenBai9LuyenTap.sk2' và lưu vào thư mục 'ChuyenDe3_Hoa10' trên ổ đĩa D của máy tính. (1.3.NC1a)
- Giáo viên theo dõi, hỗ trợ những học sinh thao tác chậm.
Báo cáo, thảo luận:
- Giáo viên gọi một số học sinh đọc kết quả đo góc liên kết của CH4 (khoảng 109.50), NH3 (khoảng 1070), H2O (khoảng 104.50).
- Học sinh thảo luận về xu hướng giảm của góc liên kết từ CH4 > NH3 > H_2O liên hệ với số cặp electron chưa liên kết của nguyên tử trung tâm.
Đánh giá, kết luận:
- Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh, tuyên dương các học sinh vẽ đẹp, chính xác và lưu trữ tệp tin đúng quy định.
	- Các tệp tin 'HoTenBai9LuyenTap.sk2' và hình ảnh xuất ra được lưu trữ đúng vị trí trong thư mục máy tính.
- Bảng số liệu độ dài liên kết và góc liên kết của CH4, NH3, H2O do học sinh tự đo đạc.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
Thực hiện sao chép và tích hợp các hình ảnh cấu trúc phân tử đã vẽ vào tệp báo cáo Word hoặc bài trình chiếu PowerPoint dưới dạng liên kết động hoặc dạng ảnh tĩnh (3.2.NC1a) để thiết kế một trang tài liệu học tập hoặc slide thuyết trình giới thiệu về cấu trúc và tính chất của một chất hóa học tự chọn. Sử dụng công cụ AI tạo sinh để tìm kiếm nhanh thông tin về chất bằng cách đặt prompt phù hợp với mục tiêu cụ thể. (NLc)
b. Nội dung
Học sinh lựa chọn một chất hóa học quen thuộc (như carbon dioxide, ethanol, acetic acid, aspirin...), sử dụng chatbot AI để tra cứu thông tin cấu trúc và ứng dụng của chất đó thông qua việc đặt prompt chi tiết, vẽ cấu trúc 2D, tạo mô hình 3D, chụp ảnh màn hình và thiết kế một trang tài liệu Word hoặc slide PowerPoint giới thiệu về chất đó.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Giao nhiệm vụ:
- Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà:
+ Chọn một chất hóa học bất kỳ có trong đời sống (ví dụ: Ethanol trong nước rửa tay, Acetic acid trong giấm ăn, Aspirin...).
+ Sử dụng một công cụ AI (như ChatGPT, Bing AI) để tra cứu thông tin chi tiết về chất đó bằng cách đặt prompt rõ ràng, đầy đủ yêu cầu (ví dụ: "Cung cấp công thức cấu tạo, góc liên kết, độ dài liên kết và 3 ứng dụng thực tế của Aspirin dưới dạng bảng").
+ Sử dụng ChemSketch để vẽ cấu trúc 2D và mô hình 3D của chất đó. (3.1.NC1a)
+ Thiết kế một trang tài liệu Word hoặc một slide PowerPoint giới thiệu ngắn gọn về chất này (gồm: Tên gọi, công thức phân tử, hình ảnh cấu trúc 2D/3D tự vẽ, ứng dụng thực tế). (3.2.NC1a)
+ Nộp sản phẩm qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến của lớp.
Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
- Học sinh thực hành viết prompt và tương tác với chatbot AI để thu thập dữ liệu chính xác về chất hóa học đã chọn, sau đó đối chiếu thông tin thu được với sách giáo khoa hoặc nguồn đáng tin cậy trước khi tiến hành vẽ trên ChemSketch.
- Học sinh tìm kiếm thông tin về chất, vẽ cấu trúc, chụp ảnh mô hình 3D và thiết kế trang tài liệu.
- Học sinh tải sản phẩm lên thư mục nộp bài chung của lớp trên Google Drive hoặc MS Teams đúng thời hạn quy định. (2.2.NC1a)
Báo cáo, thảo luận:
- Trong tiết học tiếp theo, giáo viên chọn 3 sản phẩm xuất sắc nhất để học sinh trình bày trước lớp.
- Cả lớp cùng nhận xét về tính thẩm mỹ, độ chính xác của cấu trúc phân tử vẽ bằng ChemSketch.
Đánh giá, kết luận:
- Giáo viên đánh giá tổng kết chuyên đề thực hành, cho điểm khuyến khích hoặc điểm thực hành cho học sinh dựa trên sản phẩm vận dụng.
	- Tệp báo cáo Word hoặc slide PowerPoint giới thiệu về chất hóa học tự chọn có tích hợp hình ảnh cấu trúc phân tử 2D/3D do chính học sinh vẽ.
- Sản phẩm được nộp đầy đủ, đúng hạn trên hệ thống học tập trực tuyến của lớp.




